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Khoa mở lớp: KIẾN TRÚC Số HS-SV : 15 Lớp học gốc: D13K

Bậc học: Đại học Số tiền/HP: 520 000 Năm học gốc: 2013-2014

Tên học phần: Hình học Họa hình Học kì gốc: Học kỳ I

Mã học phần:

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 13DQ5801020057 Phạm Trọng Thư D13K
2 13DQ5801020015 Nguyễn Lê Điện Đoan D13K
3 13DQ5801020045 Lê Triệu Phú D13K
4 13DQ5801020071 Phan Phạm Hoàng Việt D13K
5 13DQ5801020003 Lê Công Bảo D13K
6 13DQ5801020007 Trương Quốc Chí D13K
7 13DQ5801020006 Huỳnh Vương Châu D13K
8 13DQ5801020068 Phạm Thanh Tuân D13K
9 13DQ5801020011 Lê Thành Đạt D13K
10 13DQ5801020066 Ngô Minh Triều D13K
11 13DQ5801020069 Lê Minh Tùng D13K
12 13DQ5801020062 Nguyễn Quốc Tĩnh D13K
13 13DQ5801020050 Mai Bá Sang D13K
14 13DQ5801020054 Nguyễn Đức Hoài Thanh D13K
15 12DQ5801020024 Lê Thái Hoàng D12K

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: KIẾN TRÚC Số HS-SV : 15 Lớp học gốc: D13K

Bậc học: Đại học Số tiền/HP: 520 000 Năm học gốc: 2013-2014

Tên học phần: Những NLCB của CN Mác - Leenin 1 Học kì gốc: Học kỳ I

Mã học phần:

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12DQ5801020039 Nguyễn Thị Mỹ Phụng D12K

2 12DQ5801020055 Đặng Thị Thùy Trang D12K
3 12DQ5801020034 Vân Bảo Ngọc D12K
4 12DQ5801020009 Lê Thị Hiền Đoan D12K
5 12DQ5801020010 Nguyễn Văn Đoàn D12K
6 12DQ5801020060 Nguyễn Thanh Bảo Vương D12K
7 13DQ5801020009 Bùi Đức Dũng D13K
8 13DQ5801020058 Phan Gia Thuận D13K
9 12DQ5801020030 Dương Phú Khánh D12K
10 12DQ5802010063 Hồ Đăng Quốc Bảo D12X2

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: KIẾN TRÚC Số HS-SV : 26 Lớp học gốc: D13K

Bậc học: Đại học Số tiền/HP: 320 000 Năm học gốc: 2013-2014

Tên học phần: Mỹ thuật 1 Học kì gốc: Học kỳ I

Mã học phần: ARC21033

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 13DQ5801020009 Bùi Đức Dũng D13K
2 13DQ5801020052 Phạm Duy Thân D13K
3 13DQ5801020044 Lương Nguyễn Văn Phú D13K

4 13DQ5801020039 Trần Thanh Uyển Nhi D13K
5 13DQ5801020049 Phạm Văn Phường D13K
6 13DQ5801020062 Nguyễn Quốc Tĩnh D13K
7 13DQ5801020023 Nguyễn Sỹ Hợp D13K
8 13DQ5801020030 Lưu Hoàng Phú Kha D13K
9 13DQ5801020012 Nguyễn Hữu Đạt D13K
10 13DQ5801020038 Đỗ Anh Nhật D13K
11 13DQ5801020058 Phan Gia Thuận D13K
12 13DQ5801020011 Lê Thành Đạt D13K
13 13DQ5801020010 Đoàn Hồng Đăng D13K
14 13DQ5801020007 Trương Quốc Chí D13K
15 13DQ5801020069 Lê Minh Tùng D13K
16 13DQ5801020006 Huỳnh Vương Châu D13K
17 13DQ5801020054 Nguyễn Đức Hoài Thanh D13K
18 13DQ5801020072 Nguyễn Quốc Vương D13K
19 13DQ5801020024 Lê Văn Hùng D13K
20 13DQ5801020028 Lê Quốc Huy D13K
21 13DQ5801020059 Trần Thị Thanh Thúy D13K
22 13DQ5801020026 Đỗ Quốc Hưng D13K
23 13DQ5801020057 Phạm Trọng Thư D13K
24 13DQ5801020005 Huỳnh Xuân Bảo D13K
25 13DQ5801020050 Mai Bá Sang D13K
26 12DQ5801020038 Trần Hữu Phúc D12K

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6


